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Phụ lục I
Dự án hệ thống thoát nước Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ra suối Cả, huyện Cẩm Mỹ

 (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm Hành chính huyện Cẩm Mỹ theo quy hoạch thoát nước chung nhằm sử dụng ổn định, an toàn các công trình hiện hữu, chống ngập cục bộ một số khu vực thị trấn Long Giao, đường ĐT.773 và đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Trung tâm Hành chính huyện Cẩm Mỹ. 

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến thoát nước mưa theo quy hoạch với tổng chiều dài 5.200m (hai bên vỉa hè đường hiện hữu), các hố ga, cửa xả và tái lập mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Gồm 02 tuyến:

- Tuyến thoát nước dọc 02 bên đường ĐT.773 (đoạn qua trung tâm Hành chính huyện Cẩm Mỹ) có điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 56, cuối tuyến giao với đường số 14, chiều dài tuyến mỗi bên 2.200m.

- Tuyến thoát nước dọc 02 bên đường số 14 có điểm đầu tuyến tại nút giao với đường ĐT.773, cuối tuyến đổ ra cụm cửa xả 04 (theo quy hoạch), chiều dài tuyến mỗi bên 400m.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
4. Tổng mức đầu tư: 102,963 tỷ đồng (một trăm lẻ hai tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu đồng). Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 82,537 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án khoảng 1,512 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 2 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác khoảng 6,855 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 10,058 tỷ đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ. 
7. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2026.
8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm, dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi đủ điều kiện về nguồn vốn./.
Phụ lục II
Dự án xây dựng mới Trạm Y tế xã Thừa Đức,                           huyện Cẩm Mỹ
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường tuyến y tế cơ sở, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nội dung của ngành y tế trên địa bàn xã, đảm bảo công năng hoạt động của ngành y tế theo quy định tại Thông tư số 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn.

2. Quy mô đầu tư: Công trình xây dựng dân dụng cấp III. 

Xây dựng mới Trạm Y tế xã Thừa Đức với quy mô như sau:

- Khối nhà khám và điều trị: Quy mô 01 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 448,8 m2 và đầu tư các hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.

- Hạng mục phụ trợ gồm: Mái che sân; Cổng, tường rào, bảng tên; Nhà để xe 02 bánh; Sân đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ, cột cờ và vườn thuốc nam; Bể nước ngầm; Bể xử lý nước thải.

- Thiết bị y tế và các thiết bị khác phù hợp với quy mô công trình.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 
4. Tổng mức đầu tư dự án: khoảng 13,13 tỷ đồng (mười ba tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng). Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 6,98 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 2,95 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án khoảng 0,3 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác khoảng 1,04 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1,66 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 0,2 tỷ đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thừa Đức, huyện cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 
7. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2025.
8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 03 năm, dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi đủ điều kiện về nguồn vốn./.
Phụ lục III
Dự án Chỉnh trang lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, xây hào kỹ thuật dọc Quốc lộ 20, huyện Thống Nhất.
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư vỉa hè, hào kỹ thuật, trồng cây xanh dọc hai bên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn huyện Thống Nhất nhằm chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan cho khu vực, nâng cao đời sống cho người dân, đảm bảo an toàn giao thông.

2. Quy mô đầu tư: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

Nội dung đầu tư gồm: Lát đá vỉa hè rộng trung bình khoảng 4m, cải tạo bó vỉa, trồng cây xanh chiều dài khoảng 12,5 km. Xây dựng hào kỹ thuật bê tông cốt thép dọc hai bên tuyến đường Quốc lộ 20 với chiều dài khoảng 12,5 km để ngầm hóa hệ thống hạ tầng trên tuyến.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 308,491 tỷ đồng (ba trăm lẻ tám tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 233,265 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 34,989 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 40,237 tỷ đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: 50% ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất) và 50% ngân sách huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bàu Hàm 2, Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 3, Gia Tân 2, Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2026.
8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm, dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi đủ điều kiện về nguồn vốn./.
Phụ lục IV
Dự án Xây dựng, cải tạo một số tuyến đường đảm bảo tổ chức giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường ven sông Cái với đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo thuận lợi cho việc lưu thông được thông suốt, khai thác hiệu quả công năng của các tuyến đường, giảm ùn tắc giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường ven sông Cái với đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, chỉnh trang tạo cảnh quan đô thị.

2. Quy mô đầu tư: Đường khu vực trong đô thị, cấp III; Vận tốc thiết kế 50 km/h. Nội dung đầu tư gồm:

- Cải tạo đường Nguyễn Thành Phương: Tổng chiều dài 213m từ nút giao cầu Hiệp Hòa đến đường quy hoạch 17m; Mặt cắt ngang: mở rộng mặt đường từ 7m lên 11m và thu hẹp vỉa hè từ 5m xuống 3m.

- Xây dựng mới đường quy hoạch lộ giới 17m từ đường Nguyễn Thành Phương đến đường Nguyễn Thành Đồng: Tổng chiều dài 390m; Lộ giới 17m, mặt đường 11m gồm 4 làn xe (02 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ).
- Cải tạo đường gom dân sinh từ đường Nguyễn Thành Phương đến đường Nguyễn Thành Đồng: Tổng chiều dài 302m; Lộ giới từ 2,5 đến 3m.
- Đầu tư đầy đủ hệ thống hào kỹ thuật, vỉa hè, cây xanh, thoát nước mưa, cấp nước, điện hạ thế, chiếu sáng… 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 187,507 tỷ đồng (một trăm tám mươi bảy tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 35,905 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác khoảng 4,775 tỷ đồng; chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khoảng 115,594 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 31,251 tỷ đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
7. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2026.
8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm, dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi đủ điều kiện về nguồn vốn./.

Phụ lục V
Điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trong khu vực.

2. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Xây dựng mới tuyến đường 25C dài khoảng 3,10 km, điểm đầu tuyến giáp đường Hương lộ 19 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), điểm cuối tuyến giáp Quốc lộ 51 (tại Km26+800), xã Long Phước huyện Long Thành. Vận tốc thiết kế 80 km/h cho đường chính, vận tốc thiết kế 60 km/h cho đường song hành.

Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1:

+ Nền đường: (4m + 16m +5m +16m + 4m) = 45m.

+ Mặt đường chính, kết cấu bằng bê tông nhựa nóng: 2 x 16m = 32m.

+ Xây dựng 03 nút giao thông cùng mức (nút giao với đường Hương lộ 19, Hương lộ 12 và Quốc lộ 51).

+ Dải phân cách giữa rộng 5m (có trồng cỏ và cây xanh).

+ Hệ thống điện chiếu sáng cho đường chính (bố trí ở dải phân cách giữa và lề đất hai bên đường chính).

+ Lề đường bằng đất rộng 2 x 4m = 8m. 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch.

+ Xây dựng mới cầu Bà Ký trên đường chính: Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài 24,54m, bề rộng cầu là 37m (bằng bề rộng 2 đường chính và dải phân cách giữa). Tải trọng HL93.

+ Giải phóng mặt bằng thu hồi đất hết chỉ giới xây dựng là 100m.

3. Địa điểm: xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch và xã Long Phước, huyện Long Thành. 

4. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 651,82 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 273,6 tỷ đồng. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

7. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của khoản 5 Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường.
- Kết cấu mặt đường cần lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tính nhiều phương án để chọn phương án tối ưu, hạn chế nâng nền quá cao ảnh hưởng kiến trúc hai bên đường sau đầu tư.

- Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng như điện, viễn thông và đối chiếu với việc cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền trước đây để xác nhận trách nhiệm của các đơn vị trong việc di dời, giảm kinh phí di dời từ nguồn vốn ngân sách.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:
1. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Xây dựng mới tuyến đường 25C dài khoảng 2,15 km, điểm đầu tuyến giáp đường Hương lộ 19 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), điểm cuối tuyến giáp Quốc lộ 51 (tại Km26+800), xã Long Phước, huyện Long Thành chia làm 02 đoạn (đoạn 1 từ Km0+000 đến Km0+450; đoạn 2 từ Km0+950 (giáp ranh 02 huyện Long Thành và Nhơn Trạch) đến Quốc lộ 51). Vận tốc thiết kế 80 km/h cho đường chính, vận tốc thiết kế 60 km/h cho đường song hành.

Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1:

+ Nền đường: (4m + 16m +5m +16m + 4m) = 45m.

+ Mặt đường chính, kết cấu bằng bê tông nhựa nóng: 2 x 16m = 32m.

+ Xây dựng 03 nút giao thông cùng mức (nút giao với đường Hương lộ 19, Hương lộ 12 và Quốc lộ 51).

+ Dải phân cách giữa rộng 5m (có trồng cỏ và cây xanh).

+ Hệ thống điện chiếu sáng cho đường chính (bố trí ở dải phân cách giữa và lề đất hai bên đường chính).

+ Lề đường bằng đất rộng 2 x 4m = 8m. 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch.

+ Xây dựng mới cầu Bà Ký trên đường chính: Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài 24,54m, bề rộng cầu là 37m (bằng bề rộng 2 đường chính và dải phân cách giữa). 

+ Giải phóng mặt bằng thu hồi đất hết chỉ giới xây dựng là 100m.

2. Địa điểm: Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch và xã Long Phước, huyện Long Thành.
3. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 704,533 tỷ đồng (bảy trăm lẻ bốn tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu đồng). Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 225,216 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 414,914 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 42,973 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 21,43 tỷ đồng.
4. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.

 (Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.
Phụ lục VI
Điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Đường Trảng Bom - Thanh Bình, huyện Trảng Bom

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh:
1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Trảng Bom, nâng cao năng lực thông hành của tuyến đường, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Cấp công trình: cấp II, vận tốc thiết kế 80 km/h. Nội dung đầu tư:

- Xây dựng tuyến đường với chiều dài khoảng 12.300m, điểm đầu giao với đường ĐT.762 (tại Km12+700 - ranh giới xã Cây Gáo và Thanh Bình), điểm cuối giao với ngã ba đường 30/4 và đường An Dương Vương, thị trấn Trảng Bom. Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m (trong đó mặt đường xe chạy rộng 7m, lề gia cố mỗi bên 2m, lề đất mỗi bên 0,5m). Kết cấu bê tông nhựa nóng.

- Xây dựng 02 cầu trên tuyến đường.

- Xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.

3. Địa điểm: Xã Cây Gáo, xã Sông Trầu và thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. 

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 654,49 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 349,65 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 21,42 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 246,32 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 37,10 tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án và các nội dung liên quan:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Thực hiện rà soát lại các quy hoạch có liên quan để khai thác quỹ đất dọc hai bên đường, giải pháp thực hiện làm cơ sở để xem xét bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:
1. Quy mô đầu tư: Công trình đường ô tô, cấp II. Xây dựng tuyến đường Trảng Bom - Thanh Bình với chiều dài khoảng 12,3 km, điểm đầu tuyến giao với đường ĐT.762, điểm cuối tuyến giao với ngã ba đường 30/4 và đường An Dương Vương, thị trấn Trảng Bom; phạm vi giải phóng mặt bằng theo lộ giới 45m; đầu tư giai đoạn 1 với mặt cắt 02 đoạn tuyến như sau:

- Đoạn 1 (ngoài đô thị): Từ đầu tuyến đến giao với đường Trảng Bom -Xuân Lộc, chiều dài khoảng 11.850m, vận tốc thiết kế 80 km/h, hai nền đường độc lập, mỗi nền rộng 8m (lề đường mỗi bên 0,5m, mặt đường 7m), dải đất dự trữ bên ngoài rộng 5,5m x 2 = 11m, dải đất dự trữ bên trong rộng 18m.

- Đoạn 2 (trong đô thị): Từ đường Trảng Bom - Xuân Lộc đến cuối dự án; chiều dài khoảng 450m, vận tốc thiết kế 50 km/h, mặt cắt ngang 45m, vỉa hè rộng 8m x 2 = 16m, mặt đường rộng 11m x 2 = 22m, dải phân cách giữa rộng 7m. 

- Đầu tư cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh (đoạn trong đô thị) và an toàn giao thông trên tuyến.

2. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 1.039,494 tỷ đồng (một nghìn không trăm ba mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 531,419 tỷ  đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 25,878 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 49,299 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 432,898 tỷ đồng.
3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).
4. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Cây Gáo, Sông Trầu và thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. 

5. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.

6. Các nội dung khác:

Thống nhất về chủ trương cho phép khai thác 01 khu đất vùng phụ cận với diện tích khoảng 350,26 ha thuộc xã Sông Trầu kèm theo hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND huyện Trảng Bom cùng với dự án.

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.
Phụ lục VII

Điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Nâng cấp                  đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh: 

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Hương lộ 15 nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Vĩnh Cửu.

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Hương lộ 15 điểm đầu giao với đường ĐT.768 và điểm cuối kết thúc tại bến đò Bình Ninh, dài khoảng 7 km. Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 7m, lề đường đắp đất mỗi bên 1m, nền rộng 9m. Phá dỡ 01 cầu hiện trạng thay bằng cầu bê tông cốt thép khổ rộng 7m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang; hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.

3. Địa điểm: Xã Thạnh Phú và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. 

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 130 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 71,3 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 34,1 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 11,9 tỷ đồng; các chi phí còn lại khoảng 12,7 tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí xây dựng; ngân sách huyện đảm bảo chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Nền đường hiện hữu còn rất tốt, khi lập dự án cần nghiên cứu xử lý đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp cao độ san nền hai bên đường.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:
1. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông đường bộ cấp II. Cấp kỹ thuật: Công trình giao thông cấp IV, vận tốc thiết kế 60 km/h. Riêng đoạn từ Km0+000 đến Km2+310 điều chỉnh thành đường đô thị, vận tốc thiết kế 50 km/h.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường Hương lộ 15, điểm đầu giao với đường ĐT.768 và điểm cuối kết thúc tại bến đò Bình Ninh, dài khoảng 6.834m. Các hạng mục đầu tư gồm: Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, hệ thống thoát nước ngang, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông theo quy định, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Mặt cắt ngang: 

- Đoạn 1 (đường trong đô thị): Từ Km0+000 đến Km2+310, mặt đường rộng 14m; vỉa hè hai bên, mỗi bên 4m; nền đường 22m. Phá dỡ 01 cầu hiện hữu tại lý trình Km1+475 để xây dựng mới cầu bê tông cốt thép dự ứng lực.

- Đoạn 2 (đường ngoài đô thị): Từ Km2+310 đến Km6+843 (cuối tuyến), mặt đường rộng 7m, lề gia cố 2 bên (mỗi bên 0,5 m) và lề đất 2 bên (mỗi bên 0,5m); nền đường 9m.

3. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 539 tỷ đồng (năm trăm ba mươi chín tỷ đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 182 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 259 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 70 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 28 tỷ đồng.
4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).
5. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.

 (Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.
Phụ lục viii
Điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (giai đoạn 1), 
thành phố Biên Hòa
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung chủ trương đầu tư dự án được duyệt tại Văn bản số 07/HĐND-VP ngày 03/01/2017 của Thường trực HĐND tỉnh kèm theo Tờ trình số 12033/TTr-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh: 

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cấp hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của thành phố Biên Hòa theo quy hoạch, tạo vẻ đẹp văn minh và mỹ quan đô thị.

2. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B, lĩnh vực công trình giao thông.

Nâng cấp mở rộng giai đoạn 1 tuyến đường có tổng chiều dài 1.750m. Điểm đầu tại Ngã 5 cầu Hang, điểm cuối tại ngã tư Chợ Đồn. Đầu tư đường giao thông gồm nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, gia cố di dời hệ thống cấp điện, tuyến cáp thông tin, hệ thống an toàn giao thông.

Mặt đường rộng 9m (có tận dụng lại mặt đường 6m hiện hữu), vỉa hè mỗi bên rộng 3m, nền đường rộng 15m. Bó vỉa bằng bê tông xi măng, vỉa hè lát gạch, không trồng cây xanh.

Xây dựng hệ thống thoát nước dọc và ngang đường. Gia cố di dời hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống cáp thông tin hiện hữu nằm trong mặt đường mở rộng, làm mới hệ thống chiếu sáng.

Các hệ thống ngầm khác (cáp nước, cáp quang, cáp điện lực...) được xác định vị trí cụ thể trên mặt cắt ngang đường và do các cơ quan chuyên ngành đầu tư.

3. Địa điểm đầu tư: Phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa.

4. Tổng mức vốn đầu tư: 89,53 tỷ đồng (trong đó chi phí đền bù giải tỏa trong phạm vi 15m so với quy hoạch là 20m: 30,448 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 8,139 tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí xây lắp, phần còn lại do ngân sách thành phố Biên Hòa thực hiện. 

6. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:
1. Tổng mức đầu tư dự án: 137,732 tỷ đồng (một trăm ba mươi bảy tỷ, bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 52,731 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 65,927 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 11,749 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 7,324 tỷ đồng.
2. Tiến độ triển khai dự án: Đến hết năm 2024.

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.
Phụ lục IX
Điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát, thành phố Biên Hòa
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung chủ trương đầu tư được duyệt theo Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh:
1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng kè bờ sông để bảo vệ chống sạt lở bờ sông, nhằm ổn định khu dân cư, các cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và tạo ra môi trường bền vững cho khu vực. Phục hồi quỹ đất đã bị sạt lở dọc bờ sông. Việc đầu tư dự án là cần thiết và phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của khu vực, đồng thời giải quyết tình sạt lở hai bên bờ sông gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Dự án cũng góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, đảm bảo yêu cầu thoát lũ, chống ngập, hạn chế thiệt hại do mưa lũ, và đảm bảo giao thông thủy.

2. Quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Công trình thủy lợi - kè bờ sông cấp III. Xây dựng tuyến kè dài 850m bằng cọc cừ bê tông cốt thép dự ứng lực, cách bờ trung bình 5m; Liên kết đầu cừ là dầm mũ bê tông cốt thép; Phía trong lưng tường cừ là đá hộc giảm tải. Phía ngoài tường kè (chân kè) xếp rọ đá hộc; và các công trình trên tuyến (lan can, vỉa hè, rảnh thoát nước, cống và cửa xả thoát nước…)

3. Địa điểm xây dựng: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 73,641 tỷ đồng (chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư 14,178 tỷ đồng; chi phí xây dựng + thiết bị 48,264 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác 4,259 tỷ đồng; Chi phí dự phòng 6,940 tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 03 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

7. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Cần nghiên cứu để có giải pháp thoát nước xuống sông cho phù hợp, tránh ngập cục bộ sau khi đầu tư dự án.

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của khoản 5 Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:
1.  Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
2. Tổng mức đầu tư dự án: 109,175 tỷ đồng (một trăm lẻ chín tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng là 58,204 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác khoảng 5,704 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 39,23 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 6,035 tỷ đồng.
3. Thời gian thực hiện dự án: Đến năm 2024.
(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.
Phụ lục X
Điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung chủ trương đầu tư được duyệt theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư sửa chữa hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc nhằm chống xuống cấp công trình, tăng ổn định cho hồ chứa, điều tiết lũ cho vùng hạ lưu; đảm bảo cung cấp nước tưới cho 400 ha lúa Đông Xuân, 350 ha lúa Hè Thu, 250 ha lúa Mùa thuộc 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa, cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp với lưu lượng 5.000 m3/ngày - đêm.

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C. Nội dung đầu tư:

- Đập đất: Khoan phụt xử lý thân và nền đập đất, xử lý mối và côn trùng; Mặt đập tôn tạo tại những chỗ sụt lún, sau đó gia cố bằng bê tông; Sửa chữa mái thượng lưu, gia cố bằng tấm bê tông cốt thép; Sửa chữa mái hạ lưu đập, trồng cỏ bảo vệ mái và làm rãnh thoát nước mái và chân đập bằng bê tông cốt thép.

- Cống lấy nước: Sửa chữa, tu bổ phần cửa vào, cửa ra, tường ngực, bể tiêu năng. Thay thế mới cánh cống, xây mới nhà tháp van.

- Tràn xả lũ: Gia cố lại những vị trí hư hỏng, nứt vỡ đã được đánh dấu bằng phương pháp phun vẩy bê tông bề mặt. Khoan phụt chống thấm quanh ngưỡng tràn. Xử lý thấm tại các khớp nối bị hư hỏng.

- Tràn sự cố: Phát quang bóc bỏ những phần đất bồi lấp lòng tràn.

- Nhà quản lý: Tu sửa kết cấu đã xuống cấp; đục tẩy lớp áo tường cũ, trám trét và sơn mới lại; thay mới các cửa sổ và cửa đi lại đã cũ và hư hỏng. Bổ sung các thiết bị, máy móc, thông tin liên lạc...  phục vụ công tác quản lý vận hành.

3. Địa điểm: Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 55,03 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 41,25 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm), chi phí dự phòng khoảng 6,19 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 7,59 tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Đánh giá hiện trạng công trình để đề ra biện pháp cải tạo, sửa chữa tối ưu, tiết kiệm kinh phí, hiệu quả kinh tế và phù hợp các yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:
1. Quy mô đầu tư:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B;

- Đập đất: Khoan phụt xử lý thân và nền đập đất, xử lý mối và côn trùng; Mặt đập tôn tạo tại những chỗ sụt lún, sau đó gia cố bằng bê tông; Sửa chữa mái thượng lưu, gia cố bằng tấm bê tông cốt thép; Sửa chữa mái hạ lưu đập, trồng cỏ bảo vệ mái và làm rãnh thoát nước mái và chân đập bằng bê tông cốt thép. Lắp đặt thiết bị quan trắc theo quy định.

- Cống lấy nước: Sửa chữa, tu bổ phần cửa vào, cửa ra, tường ngực, bể tiêu năng. Thay thế mới cánh cống, xây mới nhà tháp van.

- Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn hiện hữu và xây dựng tràn mới tại vị trí tràn hiện hữu bằng kết cấu bê tông cốt thép.

- Tràn sự cố: Kiên cố hóa ngưỡng tràn, kết hợp giao thông qua tràn. Phát quang bóc bỏ những phần đất bồi lấp lòng tràn.

- Nhà quản lý: Xây dựng mới nhà quản lý đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, kết hợp với việc trang bị các thiết bị, máy móc, thông tin liên lạc.... phục vụ công tác quản lý vận hành.

- Hệ thống điện 3 pha vận hành, điều tiết cống lấy nước.

2. Thời gian và tiến độ thực hiện: 2022 - 2025.
3. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 89,774 tỷ đồng (tám mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 67,455 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm), chi phí dự phòng khoảng 10,387 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác khoảng 11,932 tỷ đồng.
(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.
Phụ lục XI

Điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường - Chất lượng
  (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung chủ trương đầu tư được duyệt tại Văn bản số 862/HĐND-VP ngày 18/11/2015 của Thường trực HĐND tỉnh kèm theo Tờ trình 8927/TTr-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh: 

1. Tên dự án: Dự án xây dựng Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quỹ đầu tư phát triển Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án.
2. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quỹ đầu tư phát triển Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu làm việc của các đơn vị do hiện nay cơ sở vật chất chưa đảm bảo diện tích làm việc, trang thiết bị làm việc lạc hậu… phù hợp ý kiến UBND tỉnh tại Văn bản số 3995/UBND-CNN ngày 01/6/2015 chấp thuận tháo dỡ khối nhà 03 tầng xuống cấp trong khuôn viên để xây dựng trụ sở làm việc cho 04 đơn vị.

3. Quy mô đầu tư: Biên chế 210 cán bộ công chức (bố trí làm việc 04 đơn vị: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quỹ đầu tư phát triển Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án). Xây dựng khối nhà làm việc 06 tầng, với diện tích sàn xây dựng khoảng 2.691m2, và hạ tầng đầy đủ thực hiện khối nhà.

4. Địa điểm: Trong khuôn viên trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Tổng mức vốn dự kiến đầu tư: Khoảng 47,665 tỷ đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2020.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh
1. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng.  

2. Quy mô đầu tư: 

Biên chế khoảng 120 cán bộ công chức (bố trí làm việc 02 đơn vị: Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng). Xây dựng Khối nhà làm việc và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ đầy đủ. Cụ thể như sau:
- Khối nhà làm việc (06 tầng) gồm 01 tầng hầm và 05 tầng nổi, diện tích xây dựng khoảng 486 m2, tổng diện tích sàn khoảng 2.935 m2.

- Cải tạo lại sân đường và cây xanh thảm cỏ trong khuôn viên.

- Các hạ tầng kỹ thuật phụ trợ gồm: Hệ thống cấp - thoát nước, Hệ thống cấp điện và trạm biến áp, phòng cháy chữa cháy…

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.

5. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 44,86 tỷ đồng (bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 29,85 tỷ đồng; chi phí thiét bị khoảng 4,2 tỷ đồng; chi phí quản lý, tư vấn và chi phí khác khoảng 3,99 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoàng 6,8 tỷ đồng.
(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.
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